
STT Lớp học Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 6A Nguyễn Thủy An 23/02/2013. Nữ

2 6A Lại Thị Thái An 17/12/2013. Nữ

3 6A Nguyễn Nguyên Bách 01/08/2013. Nam

4 6A Lê Xuân Bảo 31/12/2013. Nam

5 6A Vi Quốc Bảo 07/07/2013. Nam

6 6A Nguyễn Nghi Dung 17/05/2013. Nữ

7 6A Ngô Trần Gia Hân 21/01/2013. Nữ

8 6A Nguyễn Trịnh Lê Hưng 28/02/2013. Nam

9 6A Nguyễn Gia Hưng 15/06/2013. Nam

10 6A Nguyễn Hữu Gia Huy 12/06/2013. Nam

11 6A Đào Bùi Ngọc Huyền 13/12/2013. Nữ

12 6A Bùi Minh Khang 18/05/2013. Nam

13 6A Phạm Huy Khánh 20/12/2013. Nam

14 6A Nguyễn Trần Minh Khánh 24/08/2013. Nữ

15 6A Lê Thị Ngọc Khánh 01/08/2013. Nữ

16 6A Nguyễn Văn Khiêm 11/10/2012. Nam

17 6A Đặng Vũ Khôi 17/09/2013. Nam

18 6A Nguyễn Khánh Linh 23/06/2013. Nữ

19 6A Trịnh Bảo Nam 02/04/2013. Nam

20 6A Đặng Linh Nhi 14/01/2013. Nữ

21 6A Nguyễn Thị Huyền Nhi 03/10/2013. Nữ

22 6A Ngô Uyển Nhi 25/07/2013. Nữ

23 6A Phan Hà Nhiên 22/12/2013. Nữ

24 6A Nguyễn Việt Phong 19/03/2013. Nam

25 6A Hoàng Hải Phong 26/02/2013. Nam

26 6A Phạm Minh An Phú 04/09/2013. Nam

27 6A Nguyễn Đức Quân 27/05/2013. Nam

28 6A Lê Thị Minh Thư 26/09/2013. Nữ

29 6A Nguyễn Trọng Tín 26/10/2013. Nam

30 6A Đậu Đức Trung 24/10/2013. Nam

31 6A Phạm Viết Vượng 30/03/2013. Nam
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1 6B Hồ Ngọc Hoài An 06/08/2013. Nữ

2 6B Trần Bùi Bảo An 26/08/2013. Nam

3 6B Ngô Hà An 23/11/2013. Nữ

4 6B Vũ Hà Quỳnh Anh 04/03/2013. Nữ

5 6B Nguyễn Trọng Bản 08/10/2013. Nam

6 6B Lý Ngọc Bình 09/02/2013. Nam

7 6B Trần Ngọc Tùng Chi 17/09/2013. Nữ

8 6B Nguyễn Thúc Đạo 15/02/2013. Nam

9 6B Phạm Khả Doanh 19/11/2013. Nữ

10 6B Bùi Thị Thanh Hà 03/07/2013. Nữ

11 6B Phan Gia Huy 23/07/2013. Nam

12 6B Bùi Thị Thanh Huyền 03/07/2013. Nữ

13 6B Nguyễn Thành Khang 09/11/2013. Nam

14 6B Hồ Hồng Khanh 16/05/2013. Nữ

15 6B Lê Anh Khoa 25/01/2013. Nam

16 6B Lê Công Nguyên Khôi 30/03/2013. Nam

17 6B Phạm Nguyên Khôi 29/01/2013. Nam

18 6B Đào Hải Long 31/03/2013. Nam

19 6B Nguyễn Đình Vân Nhi 17/01/2013. Nữ

20 6B Trần Bảo Nhi 04/05/2013. Nữ

21 6B Nguyễn Tấn Phát 20/08/2013. Nam

22 6B Hồ Hải Phong 15/03/2013. Nam

23 6B Lê Vũ Mai Phương 01/11/2013. Nữ

24 6B Nguyễn Mạnh Quân 31/01/2013. Nam

25 6B Nguyễn Trường Sơn 10/08/2013. Nam

26 6B Võ Hoài Thương 24/07/2013. Nữ

27 6B Nguyễn Duy Trung 18/09/2013. Nam

28 6B Nguyễn Công Truyền 21/01/2013. Nam

29 6B Phạm Minh Tuấn 16/05/2013. Nam

30 6B Trần Thị Tường Uyên 26/08/2013. Nữ

31 6B Trần Hữu Phúc Vinh 24/10/2013. Nam
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1 6C Hoàng Nguyên Anh 20/09/2013. Nam

2 6C Trịnh Thị Bảo Anh 25/12/2013. Nữ

3 6C Phạm Đức Anh 10/10/2013. Nam

4 6C Cao Hoàng Bảo Băng 15/01/2013. Nữ

5 6C Nguyễn Thế Bình 05/08/2013. Nam

6 6C Hoàng Minh Châu 18/04/2013. Nữ

7 6C Lê Trần Bảo Chi 21/09/2013. Nữ

8 6C Hoàng Ngân Đài 18/10/2013. Nữ

9 6C Phạm Hải Đăng 04/12/2013. Nam

10 6C Nguyễn Hữu Hải 10/01/2013. Nam

11 6C Đặng Gia Hưng 13/12/2013. Nam

12 6C Lô Minh Khang 05/04/2013. Nam

13 6C Phạm Gia Khánh 14/11/2013. Nam

14 6C Lê Khánh Linh 09/07/2013. Nữ

15 6C Hoàng Khánh Ly 14/01/2013. Nữ

16 6C Nguyễn Văn Mạnh 10/02/2013. Nam

17 6C Nguyễn Đình Anh Minh 16/05/2013 Nam

18 6C Nguyễn Hà My 22/11/2013. Nữ

19 6C Trương Hoài Nam 27/03/2013. Nam

20 6C Nguyễn Hà Bích Ngân 14/06/2013. Nữ

21 6C Nguyễn Bảo Ngọc 08/10/2013. Nữ

22 6C Uông Hạnh Nguyên 09/03/2013. Nữ

23 6C Đặng Thảo Nguyên 24/12/2013. Nữ

24 6C Trịnh Đăng Phong 04/04/2013. Nam

25 6C Trần Hồng Phúc 28/01/2013. Nam

26 6C Trịnh Hồng Phúc 23/10/2013. Nam

27 6C Dương Tố Quyên 20/04/2013. Nữ

28 6C Trần Hoàng Quyên 04/04/2013. Nữ

29 6C Nguyễn Đình Đức Tâm 19/03/2013. Nam

30 6C Phan Tất Toàn 18/11/2013. Nam

31 6C Bùi Sơn Tùng 21/10/2013. Nam
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